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DANH SÁCH
Hàng hóa dùng trong lĩnh vực xây dựng 

	Mã HS
	Mô tả
	[bookmark: _GoBack]Thuế suất năm 2022 theo VNEAEU-FTA

	2508 30 000 0
	Đất sét chịu lửa
	0

	2509 00 000 0
	Đá phấn
	0

	2517 10 200 0
	Đá cuội, sỏi, đá đã vỡ hoặc nghiền
	0

	2529 10 000 0, 2529 21 000 1, 2529 21 000 9, 2529 22 000 0, 2529 30 000 0
	Tràng thạch (đá bồ tát); lơxit (leucite), nephelin và nephelin xienit; khoáng florit.
	0

	2811 29 050 0
	Dioxit lưu huỳnh
	0

	2836 20 000 0
	Dinatri carbonat
	0

	2915 12 000 0
	Muối của axit formic
	0

	2917 20 000 0
	Axit carboxylic đa chức của cyclanic, cyclenic hoặc cycloterpenic, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên
	0

	2918 12 000 0
	Axit tartric
	0

	3824 40 000 0
	Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông
	0

	3905 29 000 0
	Các polyme vinyl hoặc hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; loại khác 
	0

	3912 39 850 0
	Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, khác
	0

	6810 11 100 0, 6810 11 900 0
	Gạch và gạch khối xây dựng, bằng xi măng, bê tông hoặc đá nhân tạo
	4,1



Ghi chú: đối với mục đích của danh sách này, cần phải được hướng dẫn bởi cả mã HS của EAEU cũng như mô tả của sản phẩm.
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